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Tên và vị trí tiểu trại trên sân 

STT Lớp Sân Vị trí Tên tiểu trại 

1 12D07 Trước dãy B 1 Dinh Độc Lập 

2 12A16 Trước dãy B 2 Sân bay Tân Sơn Nhất 

3 12A12 Trước dãy B 3 Cầu Rạch Chiếc 

4 12A03 Trước dãy B 4 Địa đạo Củ Chi 

5 12K02 Trước dãy B 5 Căn cứ Đồng Dù 

6 12A15 Trước dãy B 6 Cầu Bông 

7 12A14 Trước dãy B 7 Ngã Bảy 

8 12A04 Trước dãy B 8 Bàn Cờ 

9 12P Trước dãy B (dự kiến) 9 Vườn Chuối 

10 12A06 Trước dãy B (dự kiến) 10 Khánh Hội 

11 12D05 Trước dãy D 11 Cầu Kiệu 

12 12A13 Trước dãy D 12 Xuân Lộc 

13 12A17 Trước dãy D 13 Long Thành 

14 12A02 Trước dãy D 14 Bà Rịa 

15 12D03 Trước dãy D 15 Xuyên Mộc 

16 12D02 Trước dãy D 16 Biên Hòa 

17 12A08 Trước dãy D 17 Hố Nai 

18 12D06 Trước dãy D 18 Nước Trong 

19 12D01 Trước dãy A (dự kiến) 19 Dầu Giây 

20 12A10 Trước dãy A (dự kiến) 20 Tà Thiết 

21 12D04 Trước dãy A 21 Lai Khê 

22 12A07 Trước dãy A 22 Phước Long 

23 12A01 Trước dãy A 23 Buôn Ma Thuột 

24 12D08 Trước dãy A 24 Kon Tum 

25 12K01 Trước dãy A 25 Pleiku 

26 12A09 Trước dãy A 26 Phan Rang 

27 12A05 Trước dãy A 27 Long Khánh 

28 12K03 Trước dãy A 28 Kinh thành Huế 

29 12N Trước dãy A 29 Sơn Trà 

30 12A11 Trước dãy A 30 Bến Lức 
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Cặp đấu đối kháng Phần thi Trò chơi vận động – Sinh tồn ở Rừng Sác 

--------------------------  

 

 Đội X Đội Y 

Trận 1 12A07 12A14 

Trận 2 12D01 12A05 

Trận 3 12A13 12A03 

Trận 4 12A01 12A08 

Trận 5 12A12 12D08 

Trận 6 12A09 12D02 

Trận 7 12K03 12A06 

Trận 8 12N 12D04 

Trận 9 12A17 12A16 

Trận 10 12A15 12K02 

Trận 11 12K01 12A11 

Trận 12 12A10 12P 

Trận 13 12D03 12A02 

Trận 14 12D07 12D06 

Trận 15 12A04 12D05 
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Nguyên liệu chính Thử thách ẩm thực 

– Huyền thoại “Thành phố dưới lòng đất” 

--------------------------  

Mã Nguyên liệu chính Lớp Mã Nguyên liệu chính Lớp 

1.1 Đậu (đỗ) 12A08 5.1 Bột mì 12D06 

1.2 Đậu (đỗ) 12A01 5.2 Bột mì 12A02 

1.3 Đậu (đỗ) 12D01 5.3 Bột mì 12A05 

1.4 Đậu (đỗ) 12K03 5.4 Bột mì 12A06 

2.1 Nấm mèo (mộc nhĩ) 12A17 6.1 Bột năng (bột lọc) 12K02 

2.2 Nấm mèo (mộc nhĩ) 12D05 6.2 Bột năng (bột lọc) 12P 

2.3 Nấm mèo (mộc nhĩ) 12N 6.3 Bột năng (bột lọc) 12A03 

2.4 Nấm mèo (mộc nhĩ) 12A14 6.4 Bột năng (bột lọc) 12A10 

3.1 Bánh tráng 12A09 7.1 Bột gạo 12D03 

3.2 Bánh tráng 12A16 7.2 Bột gạo 12A07 

3.3 Bánh tráng 12A11 7.3 Bột gạo 12D04 

3.4 Bánh tráng 12K01 7.4 Bột gạo 12A04 

4.1 Trứng 12D07 8.1 Gạo nếp 12D08 

4.2 Trứng 12A15 8.2 Gạo nếp 12A12 

4.3 Trứng 12A13 8.3 Gạo nếp 12D02 
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